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Section 2: Questions 11-15: Matching  

Cách làm:  

- Đọc lướt qua câu hỏi (các câu hỏi sẽ không bị paraphrase nên không cần lo lắng 

là không nhận ra chúng trong audio) 

- Đọc kỹ các phương án lựa chọn, đảm bảo rằng đã hiểu và phân biệt được sự 

giống-khác nhau giữa chúng 

- Nghe kỹ Audio và chọn đáp án 

11 Brown Hall 

=> Đáp án là G sports facilities 

Phòng gym chính là công trình thể thao 

(sports facilities) mà câu hỏi nhắc đến.  

First of all, there’s Brown Hall, ….. It’s 

got a good sense of community, some 

nice refurbished kitchens and, unlike 

the other halls, it has recently had a 

gym built in its basement.  

12  Blake Residence 

=> Đáp án là F single sex 

Khu dân cư này chỉ dành cho phái nữ 

(all girls residence) = chỉ dành cho 1 

giới tính (single sex)  

Another option is Blake Residence….It 

has its own sectioned-off bit of private 

garden and is even more peaceful 

because this is an all-girls residence 

although of course boys are allowed to 

visit the Hall and, I understand, 

frequently take part in cooking dinner 
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13 Queens Building 

=> Đáp án là C private showers 

Mỗi phòng ngủ có 1 phòng tắm riêng 

(each bedroom has its own shower 

room = private showers)  

The largest hall we have is Queens 

Building and this has been upgraded 

recently. The original parking area has 

been built on so that the hall now has a 

large common room and each bedroom 

now has its own shower room, which 

many students regard as a real bonus. 

14 Parkway Flats 

=> Đáp án là B all meals included 

Giá của các bữa ăn sáng, trưa, tối được 

bao gồm trong chi phí (the cost of 

breakfast, lunch and dinner) = tất cả các 

bữa ăn được bao gồm (all meals)  

However, the Flats do have many extra 

facilities such as a special computer 

room, a small library and a self-service 

restaurant. The cost of breakfast, lunch 

and dinner is covered in the fees for this 

hall so it does look a bit more 

expensive 

15 Temple Rise 

=> Đáp án là A cleaning Included 

Có một nhân viên nội vụ sẽ dọn phòng 

một tuần 1 lần (domestic staff who 

clean the rooms once a week) = dịch vụ 

The last residence we can offer you is 

Temple Rise, ….. This has got very 

lovely views across to the coast and 

this more than compensates for the fact 

that bathrooms here are shared 
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làm sạch được bao gồm (cleaning 

included)  

between six students. However, the 

hall has domestic staff who clean the 

rooms once a week so this is perhaps 

an attractive option for the messier 

amongst you. 

Section 2: Questions 16-20: dạng Map 

Cách làm:  

- Xem biểu đồ, và xác định có bao nhiêu vị trí trống được đánh dấu (A-I)  

- Chú ý tới các từ/cụm từ chỉ phương hướng trong bài nghe. 

- Nghe và chọn đáp án  

16 If you come into the main university 

entrance, at the first junction you’ll find 

that Brown Hall is on the corner 

opposite the theatre.  

https://www.facebook.com/IELTSIZONE


 

 
LISTENING 6.5+ 

 

 

 

Website: https://izone.edu.vn/ | Fanpage: https://www.facebook.com/IELTSIZONE 

Tel: 096 909 1503 | Email: lienhe@izone.edu.vn 

4 

 

 

Brown Hall ở đối diện rạp chiếu phim 

(opposite the theatre)  

=> Đáp án là B 

17 The same applies to Blake Residence, 

which is directly facing the junction to 

the university entrance. 
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Blake Residence đối mặt với giao lộ đi tới 

cổng chính (opposite the junction)  

=> Đáp án là A 

18 Anyway, if you then walk along 

Campus Road towards the main Circle, 

you’ll see the library on the corner and 

Queens Building is just past that as you 

head north 
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Queens Building ở phía bắc sau khi đi qua 

thư viện  

=> Đáp án là C 

19 Now, the Parkway Flats are on the 

opposite corner to the library, facing the 

Circle, as you head towards the main 

buildings. 
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Parkway Flat nằm đối diện thư viện, hướng 

đi đến các tòa nhà chính (main buildings)  

=> Đáp án là E 

20 Temple Rise is inside the Circle, next to 

the sports centre, but further from the 

main university buildings 
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Temple Rise nằm cạnh trung tâm thể thao. 

Ở đây có 2 phương án là D hoặc E, nhưng 

Temple Rise nằm xa tòa nhà chính  

=> Đáp án là D.  
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